Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt
Nhận biết

	1
	Vai trò đầu tiên của ngành trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 là
A. Đảo bảo an ninh lượng thực.
B. Thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi và công nghiệp.
C. Tham gia vào xuất khẩu.
D. Tạo việc làm cho người lao động.
	A

	2
	Ngành trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có triển vọng gì?

A. Phát triển trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu.

B. Hướng tới nền nông nghiệp 4.0.
C. Hướng tới cơ giới hóa nông nghiệp.
D. Phát triển trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu và hướng tới nền nông nghiệp 4.0.
	D

	3
	Trồng trọt có vai trò trong
A. chăn nuôi.         B. chế biến.           C. xuất khẩu.          D. chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu.
	D

	4
	Đâu không phải là vai trò của trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0?

A. Đảm bảo an ninh lương thực.

B. Thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi và công nghiệp.

C. Tham gia vào xuất khẩu.

D. Là môi trường thích hợp để thử nghiệm sinh học, hoá học và trí thông minh nhân tạo.
	D

	5
	Trong các yêu cầu sau:

1. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

2. Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt. 
3. Tuân thủ an toàn trong lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.

4. Có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc trong trồng trọt.
Yêu cầu đối với người lao động làm việc trong ngành nghề trồng trọt là
A. 1,2,3.                      B. 2,3,4.                        C. 1,2,3,4.                D. 1,3,4.
	C

	6
	Đâu không phải là thành tựu của trồng trọt công nghệ cao ở Việt Nam?
A. Làm đất, cấy lúa, phun thuốc, thu hoạch bằng máy.

B. Trồng cây khí canh, thủy canh.

C. Tưới nước tự động.

D. Vườn hoa đẹp nhất thế giới.
	D

	7
	Đâu là không phải là thành tựu của trồng trọt công nghệ cao trên thế giới?
A. Khu nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lớn nhất thế giới tại Miyagi.

B. Vườn hoa Keukenhof, Hà Lan.

C. Khu vườn kì diệu ở Dubai.

D. Rừng rậm Amazon.
	D


Thông hiểu

	1
	Phát triển trồng trọt công nghệ cao là xu thế tất yếu, vì
A. giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng giá thành, giảm lệ thuộc vào thời tiết, đáp ứng nhu cầu thị trường.

B. giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng nông sản, hạ giá thành, giảm lệ thuộc vào thời tiết, đáp ứng nhu cầu thị trường.

C. giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng giá thành, không lệ thuộc vào thời tiết, đáp ứng nhu cầu thị trường.

D. giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng nông sản, hạ giá thành, không lệ thuộc vào thời tiết, đáp ứng tất cả nhu cầu thị trường.
	B

	2
	Khi nói về triển vọng của trồng trọt, phát biểu nào dau đây không đúng?
A. Trồng trọt công nghệ cao tập trung vào thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang hiện đại.

B. Nền nông nghiệp 4.0 là thay đổi cách thức quản lí nông nghiệp từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

C. Một trong những triển vọng của nông nghiệp 4.0 là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất.

D. Trồng trọt ngoài tự nhiên là một trong những ứng dụng của công nghệ cao trong nông nghiệp.
	D

	3
	Thành tựu nào dưới đây ở Kon Rẫy là ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt?
A. Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trong vườn cây ăn trái.
B. Sử dụng sức trâu, bò để thay sức người trong cày, bừa.

C. Sử dụng xe tải chở nông sản thay cho xe máy, xe đạp.

D. Sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật thay cho việc bắt sâu thủ công.
	A


Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Nhận biết
	1
	Theo nguồn gốc, cây trồng được chia thành những nhóm nào sau đây?

A. Nhóm cây ôn đới, nhiệt đới và á nhiệt đới.
B. Nhóm cây ôn đới, nhiệt đới và hàn đới.
C. Nhóm cây ôn đới, hàn đới và á nhiệt đới.
D. Nhóm cây hàn đới, nhiệt đới và á nhiệt đới.
	A

	2
	Nhóm cây ôn đới 
A. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.
B. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới.
C. được trồng ở những nơi có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.

D. được trồng phổ biến ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu long.
	A

	3
	Nhóm cây nhiệt đới
A. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.
B. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới.
C. được trồng ở những nơi có điều kiện khí hậu lạnh hay băng giá.

D. được trồng phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.
	B

	4
	Nhóm cây á nhiệt đới
A. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.
B. có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu hàn đới.
C. thường được trồng ở những nơi có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.

D. có điều kiện khí hậu giống cây nhiệt đới, thường được trồng ở những nơi có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.
	D

	5
	Yếu tố quy định năng suất, phẩm chất của nông sản, khả năng chống chịu các yếu tố bất lợi của ngoại cảnh là
A. giống cây trồng.               B. Nhiệt độ.               C. ánh sáng.           D. độ ẩm.
	A

	6
	Yếu tố giúp cây trồng thực hiện quá trình quang hợp là
A. giống cây trồng.               B. Nhiệt độ.               C. ánh sáng.           D. độ ẩm.
	C

	7
	Yếu tố đóng vai trò dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng, nước, không khí, giúp cây đứng vững là
A. giống cây trồng.               B. dinh dường.           C. đất trồng.           D. kĩ thuật canh tác.
	C

	8
	Một chuỗi các tác động của con người trong quy trình trồng trọt là
A. kĩ thuật làm cỏ.               B. kĩ thuật canh tác.    C. kĩ thuật bón phân.     D. kĩ thuật tưới nước.
	B

	9
	Các yếu tố chính trong trồng trọt gồm
A. Giống cây trồng, ánh sáng, nhiệt độ, nước và độ ẩm, đất trồng, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.

B. Giống cây trồng, nước và độ ẩm, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.

C. Giống cây trồng, ánh sáng, nhiệt độ, nước và độ ẩm, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.

D. Giống cây trồng, ánh sáng, nước và độ ẩm, đất trồng, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.
	A

	10
	Cho biết: lúa, ngô, khoai, sắn... được xếp vào nhóm cây trồng?

A. Cây lương thực.          B. Cây ăn quả.                  C. Cây rau.                 D. Cây lấy gỗ.
	A

	11
	Cây trồng phân loại theo đặc tính sinh vật học là
A. Cây ôn đới.             B. Cây hàng năm.                C. Cây ăn quả.             D. cây thân gỗ.
	B

	
	Phân loại cây lương thực, cây ăn quả, cây rau, cây dược liệu, cây lấy quả, lấy hoa, … dựa vào
A. nguồn gốc.             B. đặc tính sinh học.         C. mục đích sử dụng.       D. chế độ canh tác.
	C


Thông hiểu

	1
	Câu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của giống đối với sự phát triển của cây trồng?

A. Giống là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng.

B. Giống quyết định chủ yếu đến đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh.

C. Cùng điều kiện trồng trọt, chăm sóc như nhau nhưng giống cây trồng khác nhau thì khả năng sinh trưởng, phát triển, cho năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ khác nhau.

D. Năng suất và chất lượng của cây trồng phụ thuộc một phần nhỏ vào giống.
	D

	2
	Câu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của ánh sáng đối với sự phát triển của cây trồng?

A. Có rất nhiều loài cây không cần ánh sáng.

B. Nhờ có năng lượng của ánh sáng, cây trồng mới thực hiện được quá trình quang hợp để tạo ra chất hữu cơ, giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.

C. Thiếu ánh sáng không ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng và phát triển của cây.

D. Nhờ có năng lượng của ánh sáng, cây trồng mới thực hiện được quá trình hô hấp để tạo ra năng lượng.
	B

	3
	Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến quá trình sinh lí của cây trồng như thế nào?

A. Giúp cây ra hoa, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh.

B. Làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.

C. Làm tăng hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.

D. Khiến cây không thể ra hoa, sinh trưởng kém và dễ bị sâu bệnh hoành hành.
	B

	4
	Ý nào sau đây là không đúng về vai trò của nước với cây trồng?

A. Nước có vai trò to lớn đối với cây trồng, gián tiếp tham gia vào quá trình quang hợp, là dung môi hoà tan tất cả các chất trong đất để cung cấp cho cây.

B. Độ ẩm đất quá thấp hoặc quá cao sẽ ức chế hoạt động của các vi sinh vật, các chất hữu cơ trong đất không được phân giải, quá trình chuyển hoá chất dinh dưỡng cho cây bị ngưng trệ.

C. Cây trồng thừa hoặc thiếu nước lâu ngày có thể bị chết.

D. Nước tham gia cấu tạo nguyên sinh chất của tế bào, hoà tan và vận chuyển các chất trong cây, điều hoà nhiệt độ bề mặt lá cây.
	A

	5
	Phát biểu nào sau đây là không đúng về vai trò của nhiệt độ với cây trồng?

A. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước, hấp thụ nước và dinh dưỡng của cây trồng.

B. Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của phần lớn cây trồng là từ 15oC đến 40oC.

C. Mỗi loại cây trồng thích hợp với nhiệt độ khác nhau, thậm chí ở cùng một loại cây trồng nhưng ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau lại cần nhiệt độ môi trường khác nhau.

D. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất quang hợp, tăng hiệu suất hô hấp, thúc đẩy sự già hoá, ức chế sự xuân hoá.
	D

	6
	Phát biểu nào sau đây là đúng về vai trò của dinh dưỡng với cây trồng?

A. Thiếu dinh dưỡng cây trồng sẽ chỉ bị giảm năng suất một chút, chất lượng nông sản không bị sụt giảm đáng kể.

B. Thừa dinh dưỡng ngoại trừ làm cho cây to quá mức thì sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại năng suất cao hơn.

C. Cung cấp dinh dưỡng nhiều cho cây có thể giúp cây tăng khả năng đề kháng.

D. N, P, K là những nguyên tố hoá học chính trong các loại phân bón nhằm giúp cây có đủ dinh dưỡng.
	D

	7
	Ý nào sau đây là không đúng về vai trò của đất trồng?

A. Đất có vai trò dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng, nước và không khí cho cây.
B. Hầu hết cây trồng phù hợp với nhiều loại đất.
C. Đất giúp trao đổi khí giữa rễ cây và môi trường.
D. Đất giúp cây đứng vững.
	B

	8
	Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ảnh hưởng của dinh dưỡng đến trồng trọt ?

A. Thiếu hay thừa dinh dưỡng đều ảnh hưởng xấu đến cây trồng.

B. Thừa dinh dinh dưỡng cây sẽ còi cọc, chậm lớn, giảm năn suất.

C. Thiếu dinh dưỡng có thể gây ngộ độc cho cây.

D. Các loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng giống nhau.
	A

	9
	Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến trồng trọt ?

A. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình sinh lý của cây trồng (quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước, …).

B. Khoảng nhiệt độ thích hợp cho tất cả các loại cây trồng từ 15 – 40 0C.

C. Tất cả các loại cây trồng đều thích hợp với nhiệt độ giống nhau.

D. Một loại cây trồng có thể thích nghi với tất cả các vùng miền.
	A

	10
	Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây nhiệt đới?

A. Lê.                      B. Ngô.                      C. Đậu đỗ.                      D. Táo.
	B

	11
	Những cây như cỏ, ngô, đậu tương có thể quy vào nhóm nào nếu phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng?

A. Cây lương thực.                                   B. Cây rau củ.

C. Cây làm thức ăn chăn nuôi.                 D. Cây ngoài đồng.
	C

	12
	Nhóm cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây 2 lá mầm?

A. Dừa, mía, lúa, ngô, cau.                       B. Cà phê, xoài, nhãn, cam, cao su.

C. Lúa, mía, nhãn, rau muống.                 D. Xoài, nhãn, lúa, mía, cam.
	B

	13
	Nhóm cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lâu năm?

A. Dừa, mía, lúa, ngô, cau.                       B. Cà phê, ngô, nhãn, sắn, cao su.

C. Lúa, mía, bầu, bí, rau muống.               D. Xoài, nhãn, sầu riêng, mít, cam.
	D

	14
	Nhóm cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?

A. Bầu, bí, dưa chuột, su hào.                   B. Cà phê, ngô, nhãn, sắn, cao su.

C. Lúa, ngô, sắn, ngũ cốc.                         D. Xoài, nhãn, sầu riêng, mít, cam.
	C

	15
	Bạn A vừa tốt nghiệp lớp 12, gia đình sinh sống ở Kon Tum, A muốn mình có thể làm được điều gì đó cho gia đình, quê hương. A muốn sau này được học tập, tìm hiểu về nghề để góp phần làm giàu cho quê hương mình đang sinh sống. Nghề nghiệp nào sau đây phù hợp với nguyện vọng của bạn A?

A. Kĩ sư trồng trọt.                            B. Thủy thủ.

C. Ngư dân.                                       D. Kĩ sư hóa dầu.
	A


Vận dụng

	Câu hỏi
	Đáp án

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


